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7강. 시간 표현 

1. 하루를 나타내는 시간표현 

Buổi sáng 오전 

Buổi trưa 정오 

Buổi chiều 오후 

Buổi tối 저녁 

Ban đêm 밤 

 

 7 giò  + 30 phút  + 15 giây  + sang : 아침 7시 30분 15초 

→ 시간 배열은 우리나라 표현과 동일 

   단, 때를 나타내는 단어는 제일 뒤!  

2. 시간 묻고 답하기 (1) 

Q: Bây giờ (là) mấy giờ (rồi)? 

A: Bây giờ là 3 giờ 30 phút (rồi). 

Bây giờ là 5 giờ rưỡi. 

Bây giờ là 6 giờ kém 15 (phút). 

Bây giờ là 8 giờ đúng. 

 

3. 시간 묻고 답하기 (2) 

Q :   Bạn học tiếng Việt  +  lúc mấy giờ? 

      =  Mấy giờ  + bạn học tiếng Việt? 

A :   Tôi học tiếng Việt  +  lúc 3 giờ. 

      =  3 giờ  +  tôi học tiếng Việt 
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4. nửa  &  rưỡi 의 비교 
 

nửa 
nửa + 단위 

nửa tiếng 

rưỡi 
단위 + rưỡi 

2 giờ rưỡi 

 

5. 빈도부사 
 

ít khi 드물게 Tôi ít khi đọc báo. 

thỉnh thoảng 가끔 Tôi thỉnh thoảng ăn phở. 

thường 보통 Tôi thường đi học lúc 8 giờ. 

hay 자주 Tôi hay đi Việt Nam. 

luôn (luôn) 항상, 늘 Tôi luôn (luôn) nhớ quê. 

 

6. Đọc hiểu 

∙ Tôi thường thức dậy lúc 7 giờ sáng. 

∙ Tôi ăn cơm sáng trong 40 phút. 

∙ Còn tôi đi học. 

∙ Từ 9 giờ đến 12 giờ tôi học ở trường. 

∙ Tôi ăn cơm trưa trong 1 tiếng. 

 


